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A

I DỤNG CỤ

1 Bảo quản và chế biến thực phẩm

1.1
Bộ dụng cụ chế biến món ăn không 

sử dụng nhiệt
x x bộ 4 0 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

1.2 Bộ dụng cụ tỉa hoa trang trí món ăn x x bộ 4 0 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

2 Quy trình sản xuất trong trồng trọt

2.1 Bộ dụng cụ giâm cành x x bộ 4 0 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

3 Nuôi thủy sản

3.1 Thiết bị đo nhiệt độ nước x x cái 4 0 3 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

3.2
Đĩa đo độ trong của nước (Đĩa 

Secchi)
x x cái 4 0 3 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

3.3 Thùng nhựa đựng nước x x cái 2 0 2 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

II THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO MÔ ĐUN

1 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây x x bộ 4 0 3 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

2 Bộ dụng cụ trồng và chắm sóc cây x x bộ 4 0 3 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

Trương Chí Tuyển

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

      PHỤ LỤC 2.7b: THỰC TRẠNG, NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌC THCS CỦA TRƯỜNG 

PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI THUỘC XÃ (PHƯỜNG/ĐẶC KHU) ĐĂK KÔI NĂM 2026

(CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP)
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1. Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi, 

xã(phường) Đăk Kôi

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Thủ trưởng
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